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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 
DAS (Distribution automation system) – Hệ thống tự động phân phối 

LBS (Load break switch) – Cầu dao cắt tải 

RMU (Ring main unit)- Thiết bị mở vòng chính 

CB (circuit Breaker)- Máy cắt 

DDK -  Đường dây không 

CPU – Bộ xử lý trung tâm 

LP –Máy in kết dây 

HC – Sao lưu ổ cứng 

GCR – Màn hình đồ họa 

FCB – Máy cắt đường dây 

SW -  Cầu dao 

FDR – Rơ le phát hiện sự cố 

SPS – Máy biến điện áp cấp nguồn cho cầu dao cắt tải tự động 

RTU – Thiết bị đầu cuối 

TCM – Máy chủ điều khiển từ xa 

CD – Bàn điều khiển 

CRT – Màn hình điện tử 

FSI – Thiết bị chỉ thi vùng bị sự cố 

ARR – Thiết bi tự động đóng lại 

TRD – Bộ biến đổi 

TCR – Bô tiếp nhận điều khiển từ xa 

TCM – Bộ thu nhận xử lý thông tin 

CDL – Khối kết nối dữ liệu máy tính 

CRT – Màn hình màu 

PRN – Máy in 

CD – Bàn điều khiển 

TRD – Tranducer – Bộ biến đổi 

TCR – Bộ phận tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ xa 

TCM – Bộ thu nhận xừ lý thông tin 

CDL – Khối kết nối dữ liệu máy tính 

RMS – Tủ máy tính tự động 

TCR – Bộ tiếp nhận điều khiển từ xa 

SNW – Hệ thống mạng phân bổ 

RNW – Mạng thông thường 

FDDI – Giao diện số liệu phân phối quang 

SDH – Trật tự số đồng bộ 

ATM – Phương thức truyền phi đồng bộ 

FSI – Phần tử phát hiện sự cố 

CDS – Trung tâm điều khiển 

REC – Rơle tự động đóng lại 

RE – Rơle bảo vệ 

FDR – Rơle phát hiện sự cố 
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IRR –Tỉ suất hoàn vốn nội tại 

NPV – Giá trị lợi nhuận dòng hiện tại 
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